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QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT YÊU CẦU 

TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H 

 

Với thành phần phiên họp gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Bà Trần Thị Thủy 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên họp: Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên – Cán 

bộ Tòa án nhân dân Thành phố H 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H tham gia phiên họp: Bà 

Nguyễn Thị Tố Quyên – Kiểm sát viên. 

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 5 năm 2023 tại trụ sở của Tòa án 

nhân dân Thành phố H mở phiên họp công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

214/2023/TLST-VDS ngày 25/4/2023 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự” theo Quyêt định mở phiên họp số 2015/2023/QÑST-

VDS ngày 09/5/2023, đối với: 

Người yêu cầu: Bà Nguyễn Kim Gi, sinh năm 1974. Địa chỉ: Số 36/13, 

đường S, Phường B, quận T, Thành phố H. 

Người bị yêu cầu: Bà Nguyễn Kim Kh, sinh năm 1971. Địa chỉ: Số 8A, 

đường N, Phường C, quận T, Thành phố H. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1/ Bà Đỗ Thị Ch, sinh năm 1953.  

2/ Bà Nguyễn Kim Ng, sinh năm 1978 

Cùng địa chỉ: Số 8A, đường N, Phường C, quận T, Thành phố H. 

3/ Ông Nguyễn Kim H, sinh năm 1973. Địa chỉ: Hoa Kỳ. 

4/ Ông Nguyễn Kim D, sinh năm 1975. Địa chỉ: Hoa Kỳ. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Kim Gi, ông Nguyễn Kim H, 

ông Nguyễn Kim D, bà Đỗ Thị Ch, bà Nguyễn Kim Ng: Ông Hồ Minh Th, sinh 

năm 1974. Địa chỉ: Số 90/46, đường V, Phường H, quận T, Thành phố H 

(Theo giấy ủy quyền số công chứng: 259, Q3/2022/UQ ngày 30/11/2022, 

giấy ủy quyền số công chứng: 282/2023/CNLS ngày 07/3/2023, giấy ủy quyền số 

công chứng 23075, quyển số 10/2022 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 29/10/2022, giấy 

ủy quyền số công chứng 24015, quyển số 11/2022 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 

12/11/2022 và Giấy ủy quyền số công chứng 6793, quyển số 05/2023 TP/CC-

SCC/HĐGD ngày 08/5/2023).  

NHẬN THẤY: 
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Theo ông Hồ Minh Th là người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Kim 

Gi, bà Đỗ Thị Ch, bà Nguyễn Kim Ng, ông Nguyễn Kim H, và ông Nguyễn Kim D 

trình baøy: 

 Ông Nguyễn Kim A sinh năm 1950 (chết năm 2011) và bà Đỗ Thị Ch có 05 

người con chung gồm bà Nguyễn Kim Kh, bà Nguyễn Kim Gi, bà Nguyễn Kim 

Ng, ông Nguyễn Kim H, ông Nguyễn Kim D.  

Bà Nguyễn Kim Kh không có chồng, bị câm điếc và chậm phát triển từ nhỏ, 

không thể tự mình thực hiện các công việc sinh hoạt hàng ngày mà phải có người 

khác hỗ trợ. Tất cả các giao dịch dân sự không thể tự mình thực hiện được. Bà Gi 

đã đưa bà Kh đến Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành phố H để giám định, 

theo Kết luận khám sức khỏe tâm thần số 5519/TTPYTTKV-KKB ngày 

08/11/2022 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành phố H đã kết luận bà 

Nguyễn Kim Kh bị chậm phát triển tâm thần mức độ trầm trọng/câm điếc bẩm sinh 

(F73/H93-ICD10). 

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Kh và thuận tiên trong các giao 

dich dân sự có liên quan đến quyền lợi của bà Kh nên bà Gi đã nộp đơn yêu cầu 

Tòa án tuyên bố bà Nguyễn Kim Kh là mất năng lực hành vi dân sự theo quy định. 

Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H đề nghị chấp 

nhận đơn yêu cầu của bà Nguyễn Kim Gi: Tuyên bố bà Nguyễn Kim Kh, sinh năm 

1971, trú tại số 8A, đường N, Phường C, quận T, Thành phố H mất năng lực hành 

vi dân sự.                                                                                                                                                                                                                                   

Căn cứ vào chứng cứ và lời khai của các đương sự có trong hồ sơ; 

Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H phát biểu ý kiến.  

XÉT THẤY: 

Căn cứ khoản 1 Điều 27, điểm b khoản 1 Điều 37 và Điều 378 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự thì đơn yêu cầu của bà Nguyễn Kim Gi về việc “Yêu cầu tuyên bố 

một người mất năng lực hành vi dân sự” thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án 

nhân dân Thành phố H. 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ đã thể hiện rõ bà Nguyễn 

Kim Kh là con của bà Đỗ Thị Ch, là chị ruột của bà Nguyễn Kim Gi, ông Nguyễn 

Kim H, ông Nguyễn Kim D, bà Nguyễn Kim Ng. Qua lời khai của bà Gi xác nhận 

từ nhiều năm nay bà Kh đã không nhận biết làm chủ mọi hành vi bản thân.  

Căn cứ Kết luận Giám định pháp y tâm thần số 6396/KLGĐ ngày 

09/12/2022 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Thành phố H đối với bà 

Nguyễn Kim Kh thể hiện:  

Về y học: Đương sự bị chậm phát triển tâm thần mức độ nặng/Câm điếc bẩm 

sinh (F72/H93-ICD10);  

Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Đương sự mất khả năng nhận 

thức và điều khiển hành vi. 

Xét, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H đề nghị chấp 

nhận yêu cầu của bà Nguyễn Kim Gi tuyên bố bà Nguyễn Kim Kh mất năng lực 

hành vi dân sự là phù hợp với quy định của pháp luật. Do đó, căn cứ vào Điều 22 

của Bộ luật Dân sự có đủ cơ sở để tuyên bố bà Nguyễn Kim Kh, sinh năm 1971, 
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trú tại số 8A, đường N, Phường C, quận T, Thành phố H mất năng lực hành vi dân 

sự. 

Về lệ phí dân sự sơ thẩm: bà Nguyễn Kim Gi phải chịu lệ phí theo quy theo 

quy định của pháp luật là 300.000 đồng. 

Vì các lẽ trên, 

Căn cứ khoản 1 Điều 27, điểm b khoản 1 Điều 37, Điều Bộ luật Tố tụng dân 

sự năm 2015; 

Căn cứ Điều 22 của Bộ luật Dân sự năm 2015  

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án 

phí, lệ phí Tòa án, 

QUYEÁT ÑÒNH: 

1/ Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Kim Gi. 

Tuyên bố bà Nguyễn Kim Kh, sinh năm 1971, trú tại số 8A, đường N, 

Phường C, quận T, Thành phố H là người mất năng lực hành vi dân sự.  

2/ Về lệ phí dân sự sơ thẩm: Bà Nguyễn Kim Gi phải nộp 300.000 đồng 

nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp là 300.000 đồng theo Biên lai số 

AA/2022/00081939 ngày 28/11/2022 của Chi cục Thi Thi hành án dân sư quận T, 

Thành phố H. Bà Gi đã nộp đủ lệ phí giải quyết việc dân sự. 

3/ Các đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ 

ngày nhận được quyết định hoặc từ ngày được tống đạt hợp lệ. 

Nơi nhận:          THẨM PHÁN 
- TAND Cấp cao tại Tp.H; 

- VKSND Tp.H; 

- TAND Q. T; 

- Chi cục THADS Q. T;                                              

- Các đương sự; 

- Lưu HS, VP.                                                                   Trần Thị Thủy 


